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TỨ TRỤ BÁT TỰ
Bản đồ Ngũ Hành · Tìm Dụng Thần và Y Mệnh

❖

Sự Hợp Nhất Giữa Khoa Học Chính Xác và Quy Luật Vũ Trụ.

Định Vị Tọa Độ Phong Thủy Vượng Khí.

The Fusion of Precision Science and Cosmic Laws.

Defining the Feng Shui Coordinates of Prosperity.
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Chủ thể : Hồ sơ minh họa (ẩn danh)

Giới tính : Nam mệnh

Năm sinh : Canh Thân 1980

Nhật chủ : Giáp Mộc

Người luận : Thầy Ưng Khiêm

Tài liệu này là bản mẫu minh họa bố cục và cách trình bày. Toàn bộ số liệu trong bản mẫu được mô phỏng cho mục

đích minh họa, không phải hồ sơ của một người thật. Bản luận thật được cá nhân hóa theo thông tin chính xác của từng

gia chủ và kèm buổi tư vấn 1-1 trực tiếp cùng Thầy Ưng Khiêm.
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1. Nguồn gốc Tử Bình và an Tứ Trụ

Tử Bình do Từ Cư Dị (tự Tử Bình) thời Đường Tống sáng lập, đổi từ Lộc Mệnh Pháp lấy năm sinh

làm gốc sang lấy Thiên Can ngày (Nhật Chủ) làm trung tâm. Đây là cuộc cách mạng trong luận

mệnh phương Đông, là nền tảng cho mọi phái Tử Bình tới nay.

An Tứ Trụ theo tiết khí âm lịch. Mỗi cột có Thiên Can ở trên, Địa Chi ở dưới, tổng tám chữ là Bát Tự.

Mười Thiên Can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý xen nhau Âm Dương. Mười hai Địa

Chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi mỗi chi có Ngũ Hành riêng và tàng can

bên trong.

Trụ Ngày là gốc. Nhật Chủ là Thiên Can ngày sinh (đây là Giáp Mộc), đại diện cho chính chủ thể.

Mọi luận giải đều xoay quanh sự tương tác của Nhật Chủ với 7 chữ còn lại, lệnh tháng và đại vận.

Trụ Giờ Ngày Tháng Năm

Thiên Can Bính Giáp Đinh Canh

Địa Chi Dần Tý Hợi Thân
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2. Ngũ Hành Vượng Tướng Hưu Tù Tử

Mỗi Thiên Can có 5 trạng thái khí lực theo lệnh tháng. Đây là nền tảng xét Nhật Chủ mạnh hay

yếu.

Thống kê Ngũ Hành lá số minh họa

Vượng suy Nhật Chủ. Nhật Chủ Giáp Mộc sinh tháng Hợi, lệnh tháng Thủy vượng sinh Mộc, lại

có Tý trợ. Nhật Chủ thuộc thân vượng. Hỏa Thổ là chỗ tiết và khắc, cần dùng để cân bằng.

Bảng 5 trạng thái khí lực theo mùa

Trạng thái Khí lực Khi nào

Vượng Đang thịnh Cùng hành với lệnh tháng

Tướng Sắp thịnh Hành sinh ra lệnh tháng

Hưu Đã hết thịnh Hành được lệnh tháng sinh

Tù Bị khắc nặng Hành bị lệnh tháng khắc

Tử Bị triệt hoàn toàn Hành khắc lệnh tháng

Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ

Số lượng 2 2 2 2 0
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3. Dụng Thần, Hỷ Thần và 5 phép tìm

Dụng Thần là Ngũ Hành quan trọng nhất của lá số, dùng cân bằng và hỗ trợ Nhật Chủ. Hỷ Thần là

Ngũ Hành phụ trợ Dụng Thần. Tìm đúng Dụng Thần là cốt lõi của Tử Bình, sai Dụng Thần là sai

toàn bộ tư vấn về phong thủy cá nhân.

Áp dụng cho lá số minh họa. Nhật Chủ Giáp Mộc thân vượng, sinh tháng Hợi mùa Đông cần

Điều Hậu. Hỏa là Dụng Thần (làm ấm cục Mộc Thủy nhiều), Thổ là Hỷ Thần (sinh tài, kết khí).

Thủy quá vượng là Kỵ Thần (sinh Mộc thêm, làm cục lạnh).

Bảng 5 phép tìm Dụng Thần

Phép Khi nào dùng Logic cốt lõi

Phù Ức Nhật Chủ yếu hoặc quá vượng Yếu thì phù trợ, vượng thì khắc tiết

Bệnh Dược Lá số có bệnh rõ Hành gây bệnh, dùng hành chế nó làm

thuốc

Thông Quan Hai hành đại kỵ giao tranh Tìm hành trung gian hòa giải

Điều Hậu Lá số quá lạnh hoặc quá

nóng

Đông dùng Hỏa ấm, Hè dùng Thủy

mát

Chuyên

Vượng

Cách cục đặc biệt Theo khí thế cực vượng, không nghịch
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4. Y Mệnh, dự báo bệnh tật theo Đông Y

Y Mệnh là nhánh ứng dụng Bát Tự vào Đông Y. Mỗi Ngũ Hành ứng một tạng phủ trong cơ thể. Khi

một Ngũ Hành quá vượng hoặc quá khuyết, tạng phủ tương ứng dễ phát bệnh.

Lá số minh họa có Mộc Thủy vượng, Hỏa Thổ khuyết. Theo Y Mệnh: dễ vướng can mật (Mộc

vượng), thận bàng quang lạnh (Thủy nhiều không có Hỏa ấm), tim mạch yếu (Hỏa khuyết).

Khuyến nghị sức khỏe. Chế độ ăn nên tăng Hỏa Thổ: thực phẩm ấm nóng, vị cay đắng, rau củ

vàng đất. Vận động buổi sáng theo hướng Nam và Đông Nam. Tránh thực phẩm quá lạnh, đồ

sống. Đông Y khuyên hợp các phương thuốc bổ Hỏa kiện Tỳ.

Bảng tạng phủ theo Ngũ Hành

Ngũ hành Tạng Phủ Triệu chứng cảnh báo

Mộc Can Mật Đau đầu, mệt mỏi mạn tính, kinh nguyệt rối loạn

Hỏa Tim Tiểu trường Hồi hộp, mất ngủ, miệng đắng, mạch nhanh

Thổ Tỳ Vị Đầy bụng, kém ăn, đường huyết bất ổn

Kim Phế Đại tràng Ho khan, da khô, đại tiện táo bón hoặc lỏng

Thủy Thận Bàng quang Đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm, sinh lý yếu
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5. Đại Vận, ứng dụng Dụng Thần

Đại Vận 10 năm theo lưu Can Chi tháng sinh. Khi đại vận đi vào đất Dụng Thần (Hỏa Thổ với lá số

minh họa) là thời phát, gặp đất Kỵ Thần (Thủy vượng) nên thủ giữ sức.

Tư vấn cải vận theo Dụng Thần

Màu sắc nên dùng đỏ, hồng, cam (Hỏa), vàng đất, nâu (Thổ).

Phương vị tốt hướng Nam (Hỏa) và Trung Cung (Thổ).

Nhóm nghề hợp năng lượng, giáo dục, bất động sản, ẩm thực, đồ ăn đồ uống ấm nóng.

Số phong thủy 3, 4, 9 (thuộc Hỏa Thổ).

Tránh nghề thuộc Thủy như đánh cá, vận tải thủy, đồ uống lạnh.

Lời kết cho bản mẫu. Lá số Giáp Mộc thân vượng cần Hỏa Thổ điều hậu, hợp nghề giáo dục,

năng lượng, bất động sản. Y Mệnh cảnh báo can mật và thận bàng quang. Đại vận hiện tại Tân

Mão là bản lề, cần giữ chính khí và đầu tư bồi đắp Dụng Thần qua màu sắc, phương vị, vật phẩm

cải vận.

Lưu ý. Đây là bản mẫu rút gọn nhằm minh họa bố cục. Bản luận thật bám sát Bát Tự riêng của

gia chủ, chi tiết hơn nhiều lần và kèm buổi tư vấn 1-1.

☷  ☵  ☰

UK MASTER CORP · Bản luận do Thầy Ưng Khiêm biên soạn · thayungkhiem.vn · Mọi số liệu trong bản mẫu là mô

phỏng.

Lộ trình Đại Vận và ứng dụng

Đại vận Tuổi Khí vận Phương châm

Mậu Tý 6-15 Thổ ngồi Thủy Học vấn cần kỷ luật

Kỷ Sửu 16-25 Thổ vượng Lập thân, hợp học nghề Thổ

Canh Dần 26-35 Kim sinh Thủy Cẩn trọng tài chính

Tân Mão 36-45 Kim thiếu căn Bản lề, cần giữ chính khí

Nhâm Thìn 46-55 Thủy Thổ giao Đầu tư bất động sản

Quý Tỵ 56-65 Thủy ngồi Hỏa Hậu vận sáng nhờ Dụng Thần

• 

• 

• 

• 

• 
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